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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Học sinh tô vào ô tương ứng với đáp án đúng trong phiếu trả lời.

Câu 1: Đâu không phải đơn vị có thể dùng để đo vận tốc?


A. kg/h
B. m/phút
C. km/s
D. km/h

Câu 2: Để làm dừng một xe đang chuyển động, ta cần tạo ra một lực:


A. vuông góc với chiều chuyển động


B. chếch so với phương chuyển động và ngược chiều với chiều chuyển động


C. cùng chiều với chiều chuyển động


D. cùng phương, ngược chiều với chiều chuyển động

Câu 3: Nếu biết vận tốc của một vật, ta có thể biết:


A. quỹ đạo của vật là đường tròn hay đường thẳng


B. tại sao vật chuyển động


C. vật chuyển động nhanh hay chậm


D. quãng đường mà vật dịch chuyển

Câu 4: Câu nào sau đây là ví dụ về chuyển động đều?


A. Chuyển động của máy bay lúc hạ cánh
B. Chuyển động của kim đồng hồ quay


C. Chuyển động của một bạn học sinh đi bộ
D. Chuyển động của quả bóng đá lăn trên sân

Câu 5: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không xuất hiện lực ma sát?

A. Lực giữa phấn với bảng khi viết
B. Lực kéo khúc gỗ trên đường


C. Lực kéo căng dây cao su
D. Lực làm mòn đế giày

Câu 6: Một xô nước được kéo cho chuyển động đều từ dưới giếng lên. Trọng lượng của xô là 10N, trong lượng của nước trong xô là 40N. Lực căng dây T của sợi dây có độ lớn:


A. 40N
B. 50N
C. lớn hơn 50N
D. 10N

Câu 7: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào áp lực do người tác dụng lên sàn nhà là lớn nhất?


A. người đứng co một chân
B. người đứng hai chân


C. người đeo balo và bật nhảy lên cao
D. người đứng co một chân tay cầm quả tạ

Câu 8: Tác dụng đâm xuyên hoặc cắt thái của một vật vào vật khác phụ thuộc vào:


A. phương của lực tác dụng
B. áp lực


C. áp suất
D. diện tích bị ép

Câu 9: Hai lực cân bằng là hai lực:


A. cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, cùng phương, cùng hướng


B. đặt vào hai vật khối lượng như nhau, cùng cường độ, cùng hướng, cùng chiều


C. cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, phương nằm trên cùng một đường thẳng, ngược chiều


D. đặt vào hai vật khối lượng như nhau, cùng cường độ, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau

Câu 10: Đơn vị nào không thể là của áp suất?


A. N/m2
B. N/mm
C. N/cm2
D. Pa

Câu 11: Đâu không phải tên của lực ma sát?


A. Lực ma sát nghỉ
B. Lực ma sát quay
C. Lực ma sát trượt
D. Lực ma sát lăn

Câu 12: Bạn Hiếu ngồi trên xe buýt đang chạy, xe đột ngột rẽ trái. Theo em, bạn Hiếu sẽ ở trạng thái nào sau đây?


A. nghiêng sang phải
B. ngồi yên


C. ngã chúi về trước
D. ngã về phía sau

Câu 13: Khi có lực kéo tác dụng vào khúc gỗ mà khúc gỗ vẫn chuyển động thẳng đều, đó là do:


A. khúc gỗ có quán tính nên có xu hướng chống lại sự thay đổi vận tốc


B. lực kéo có độ lớn bằng trọng lượng của vật


C. lực kéo quá nhỏ


D. lực ma sát cân bằng với lực kéo

Câu 14: Một vật đứng yên khi:


A. khoảng cách từ nó đến một vật khác không thay đổi


B. vị trí của nó so với một điểm cố định không thay đổi


C. khoảng cách từ nó đến một điểm cố định không thay đổi


D. vị trí của nó so với một vật mốc không thay đổi

Câu 15: Trong các chuyển động sau, đâu là chuyển động thẳng?


A. chuyển động của quả bóng bàn so với mặt bàn trong trận đấu

B. chuyển động của con lắc đồng hồ so với mặt đất khi lắc


C. chuyển động của đầu van ở bánh xe đạp so với mặt đường khi đi thẳng

D. chuyển động của yên xe đạp so với mặt đường khi đi thẳng
Câu 16: Một cầu thủ bóng chày dùng gậy đập bóng bay đi. Trong tình huống đó, hai lực nào xuất hiện là hai lực cân bằng?


A. Trọng lực tác dụng lên cầu thủ và phản lực từ mặt đất


B. Lực đập bóng của cầu thủ và lực cản của không khí tác dụng lên quả bóng


C. Lực đập bóng của cầu thủ và phản lực từ mặt đất


D. Lực cản của không khí và trọng lực tác dụng lên quả bóng

Câu 17: Công thức nào sau đây là sai:


A. F = P.S
B. p = F/S
C. P = 10m
D. s = v.t

Câu 18: Công thức nào sau đây dùng để tính vận tốc?


A. V = s/t
B. v = S/t
C. v = s/t
D. V = S/t

Câu 19: Nếu một chiếc xe tải chuyển động với vận tốc 20m/s thì vận tốc của nó là:


A. 100km/h
B. 72km/h
C. 36km/h
D. 5,6km/h

Câu 20: Một người đang đi trong sân. Nếu lấy chiếc đồng hồ đeo tay của người đó làm vật mốc thì câu nào sau đây là đúng?


A. Người đó đứng yên
B. Bể nước trong sân đứng yên


C. Cổ tay của người đó chuyển động
D. Cây trong vườn đứng yên

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm): Học sinh làm bài vào phiếu trả lời.

Bài 1: (1 điểm) Đặt một cốc nước lên trên một cái khăn mỏng. Người ta có thể giật nhanh cái khăn ra mà không làm sánh nước hoặc đổ cốc. Hãy giải thích cơ sở khoa học của cách làm đó.

Bài 2: (1,5 điểm) Một ô tô chở học sinh từ Ba Vì đi tham quan tại Bờ Hồ với vận tốc 50km/h, đi mất 2,4 giờ thì đến nơi. Sau đó, ô tô dự định đi tiếp đến Hà Nam cách đó 90km và đi trong 156 phút

a. Hỏi quãng đường từ Ba Vì đến Bờ Hồ là bao nhiêu?

b. Tính vận tốc trung bình của ô tô nếu đi từ Ba Vì đến Hà Nam?

Bài 3: (2 điểm) Một ô tô có trọng lượng 18000N với diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đường là 150cm2.

a. Tính áp suất do xe ô tô tác dụng lên mặt đường

b. Biểu diễn các lực tác dụng lên ô tô (tỉ xích tùy chọn)
Bài 4 (0,5 điểm) Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn sau khi đổi về cùng một đơn vị: 60 m/s, 80 km/h, 5km/phút, 380cm/s

----------- Chúc các em làm bài tốt! ----------

                     
                         Trang 2/2 - Mã đề thi 485

